HÌNH THỨC và NỘI DUNG TRỌNG TÂM ÔN TẬP HK2

 MÔN TIẾNG - NĂM HỌC 2017 - 2018
TIẾNG ANH 9
Multiple choice (2,5pts) ( 10 câu

- Từ vựng ( Voc.) từ 2 đến 3 câu ( Verbs, Noun, Adj., Adv…)
*  Các Units  trong SGK 9 (bao gồm những từ loại cùng gốc, đồng nghĩa, phản nghĩa, ...)

* Từ vựng:  ( Key words ) trong SGK.
- Ngữ pháp từ  ( Gram.) 4 đến 5 câu ( Conj, Connect., Prep., Relative Clauses,…)

* Ngữ pháp có Verb forms, Tenses, Prepositions và Connectives.

- Conversation :  Hỏi đáp (Speaking )  SGK  khối 6,7,8, 9.

Signs / Warnings/ Notice/   (0,5pt) ( 2 câu

Traffic / Environment / Recycling and pollution  
Guided cloze (1,5pt) ( 6 câu với 4 chọn lựa mỗi câu
Topics: Celebrations and Energy resources 

- Liên từ,từ nối,giới từ,trạng từ,hình thức động từ

- Từ vựng thuộc dạng  Word Meaning  ( Danh từ , tính từ, trạng từ, động từ)

 Reading comprehension – True or False (1pt) 4 câu và 2 câu suy luận tổng hợp
 Word form (1,5pt) 6 câu

- 2 adverb “-ly” (vị trí đầu câu, vị trí cuối câu, trước và sau động từ)


- 1 verb đơn giản ( sử dụng hình thức đúng động từ)


- 2 noun (biến đổi từ  Adjective, Verb


- 1 Adj.   ( Phủ định ( inexpensive Adj. or Adv), 1 Adj (verb + ing./ ed)
Suggested key words: 

disappoint, environment, persuade, pollute, prevent, joy, affect, effect, conserve, care, tide, efficiency, consume, energy, regular, suggest, congratulate, decorate, describe, image, free, humor, predict, honor, destroy, science, rock, erupt, expect, volcano, sun, behave, preserve, storm, develop, terrify, nominate, forest, excite, happy, complain. 
VI/Rearrange the words and phrases in the correct order


Ôn tất cả các cấu trúc câu trong câu đơn, câu phức, câu ghép 

Type1, Type2, Present Perfect, Present and Past Participle Phrases , Reported Speech, Relative Clause, Adjective + that + clause, suggestions

VII/ Transformation ( 4 câu

-  Adv/Adj sentence  

-  Conditional sentence: Type1, Type2.

-  Relative Clause


-  Connectives / Conjunctions / Adj + that + clause 

